

BẢNG BÁO GIÁ

	
	Số: L170116/TNC.TN.SYSBEL

	
	Ngày: 01 / 08/ 20…
(Hiệu lực: 31/12/20…)



	             
	

	Kính gửi:
	QUÝ KHÁCH HÀNG 
	

	Địa chỉ:
	
	

	Tel:
	
	

	Email
	
	

	Dự án:
	TỦ AN TOÀN CHỐNG CHÁY NỔ ĐẠT CHUẨN FM, CE 
	


Công ty Chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá như sau:
MỤC LỤC:
	  STT
	Thành phần
	Trang

	I
	TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT CHỐNG CHÁY (Flammable Cabinets)
	2

	II
	TỦ CHƯA DUNG MÔI GÂY ĂN MÒN (Corrosive Cabinets)
	7

	III
	TỦ CHƯA DUNG MÔI GÂY CHÁY (Combustible Cabinets)
	8

	IV
	TỦ ĐỰNG BÌNH KHÍ GAS

(Gas Cylinder Storage Cabinet)
	9

	V
	TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ KHẨN CẤP

(Emergency Equipment Cabinet)
	11

	VI
	TỦ NHỰA ĐỰNG HÓA CHẤT ĂN MÒN (Corrosive Substance Storage Cabinet)
	12

	VII
	LỰA CHỌN KHAY HỨNG CHO TỦ
	14

	*
	Điều kiện thương mại:
	14


	STT
	MÔ TẢ SẢN PHẨM
	SL
	ĐƠN GIÁ
(VNĐ)
	Thuế VAT 
	THÀNH TIỀN
(VNĐ)

	I
	TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT CHỐNG CHÁY (Flammable Cabinets)
	
	
	
	

	1
	Tủ đựng hóa chất chống cháy (chuẩn FM) 4 Gallon/ 15 lít 

Model: WA810040

Nhà sản xuất: Sysbel - Trung Quốc

Xuất xứ: Trung Quốc
1.   Thông số kỹ thuật:

· Chứng nhận chất lượng FM; CE

· Đáp ứng tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30

· Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và môi trường làm việc

· Bảo vệ an toàn tài sản được bảo vệ

· Chống nổ, chống cháy thêm

· Tủ đựng hóa chất chống cháy, điểm chớp cháy thấp và trung bình, <37.8°C

· Vật liệu thép tấm 18 Gauge steel plate

· Khoảng trống cách nhiệt giữa hai lớp: 38 mm

· Cửa khóa 3 vị trí giúp tăng độ an toàn cho cửa mở tối đa 180°

· Phần đáy hứng gờ 5.3cm ngăn đổ tràn

· Sơn Expoxy màu vàng

· Hai lỗ thông ở hai bên cửa

· Cửa mở 1 cánh’
· Khả năng chịu tải của khay: 50kg

· Kích thước (HxWxD): 56*43*43cm

· Khối lượng: 35kg
2.   Cung cấp  bao gồm:
· Tủ đựng hóa chất chống cháy 4 Gallon/ 15 lít
· 01 khay chuẩn
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	2
	Tủ đựng hóa chất chống cháy 12 Gallon/ 45 lít
Model: WA810120
Hãng sản xuất: SYSBEL

Xuất xứ: Trung Quốc

1.   Thông số kỹ thuật:
· Chứng nhận chất lượng FM; CE

· Đáp ứng tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30

· Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và môi trường làm việc

· Bảo vệ an toàn tài sản được bảo vệ

· Chống nổ, chống cháy thêm

· Tủ đựng hóa chất chống cháy, điểm chớp cháy thấp và trung bình, <37.80C

· Vật liệu thép tấm 18 Gauge steel plate

· Khoảng trống cách nhiệt giữa hai lớp: 38 mm

· Cửa khóa 3 vị trí giúp tăng độ an toàn cho cửa mở tối đa 180°

· Phần đáy hứng gờ 5.3cm ngăn đổ tràn

· Sơn Expoxy màu vàng

· Hai lỗ thông ở hai bên cửa

· Thể tích hoá chất lỏng chứa được: 12 Gallon(s) - 45 lít 

· Cửa mở 1 cánh, không tự đóng

· Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm

· Khả năng chịu tải của khay: 50kg

· Kích thước (HxWxD): 89×59×46 cm

· Khối lượng: 56kg

2.  Cung cấp bao gồm:

· Tủ đựng hóa chất chống cháy 12 Gallon – 45 lít

· 01 khay chuẩn
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	3
	Tủ đựng hóa chất chống cháy (chuẩn FM) 22 gallon/ 83lít

Model: WA810220

Hãng sản xuất: SYSBEL

Xuất xứ: Trung Quốc

1. Thông số kỹ thuật

· Chứng nhận chất lượng FM; CE

· Đáp ứng tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30

· Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và môi trường làm việc

· Bảo vệ an toàn tài sản được bảo vệ

· Chống nổ, chống cháy thêm

· Tủ đựng hóa chất chống cháy, điểm chớp cháy thấp và trung bình, <37.80C

· Vật liệu thép tấm 18 Gauge steel plate

· Khoảng trống cách nhiệt giữa hai lớp: 38 mm

· Cửa khóa 3 vị trí giúp tăng độ an toàn cho cửa mở tối đa 180°

· Phần đáy hứng gờ 5.3cm ngăn đổ tràn

· Sơn Expoxy màu vàng

· Hai lỗ thông ở hai bên cửa

· Thể tích hoá chất lỏng chứa được: 22 Gallon(s) – 83 lít

· Cửa mở 2 cánh, đóng thủ công

· Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm

· Khả năng chịu tải của khay: 50 kg

· Kích thước (HxWxD): 165*60*46 (H*W*D/CM)

· Khối lượng: 102 kg
2. Cung cấp bao gồm

· Tủ đựng hóa chất chống cháy 22 Gallon/ 83 lít
· 01 khay chuẩn
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	4
	Tủ đựng hóa chất chống cháy (chuẩn FM) 30 Gallon/ 114 lít
Model: WA810300
Hãng sản xuất: SYSBEL

Xuất xứ: Trung Quốc

1.   Thống số kỹ thuật:

· Chứng nhận chất lượng FM; CE

· Đáp ứng tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30

· Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và môi trường làm việc

· Bảo vệ an toàn tài sản được bảo vệ

· Chống nổ, chống cháy thêm

· Tủ đựng hóa chất chống cháy, điểm chớp cháy thấp và trung bình, <37.80C

· Vật liệu thép tấm 18 Gauge steel plate

· Khoảng trống cách nhiệt giữa hai lớp: 38 mm

· Cửa khóa 3 vị trí giúp tăng độ an toàn cho cửa mở tối đa 180°

· Phần đáy hứng gờ 5.3cm ngăn đổ tràn

· Sơn Expoxy màu vàng

· Hai lỗ thông ở hai bên cửa

· Thể tích hoá chất lỏng chứa được: 30 Gallon(s) - 114 lít 

· Cửa mở 2 cánh, không tự đóng

· Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm

· Khả năng chịu tải của khay: 50 kg

· Kích thước (HxWxD): 112×109×46 cm

· Khối lượng: 102 kg
2.   Cung cấp bao gồm:

· Tủ đựng hóa chất chống cháy 30 Gallon/ 114 lít
· 01 khay chuẩn
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	5
	Tủ đựng hóa chất chống cháy (chuẩn FM) 45 gallon/ 170 lít
Model: WA810450
Hãng sản xuất: SYSBEL

Xuất xứ: Trung Quốc

1.   Thông số kỹ thuật:
· Chứng nhận chất lượng FM; CE

· Đáp ứng tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30

· Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và môi trường làm việc

· Bảo vệ an toàn tài sản được bảo vệ

· Chống nổ, chống cháy thêm

· [image: image5.jpg]


Tủ đựng hóa chất chống cháy, điểm chớp cháy thấp và trung bình, <37.80C

· Vật liệu thép tấm 18 Gauge steel plate

· Khoảng trống cách nhiệt giữa hai lớp: 38 mm

· Cửa khóa 3 vị trí giúp tăng độ an toàn cho cửa mở tối đa 180°

· Phần đáy hứng gờ 5.3cm ngăn đổ tràn

· Sơn Expoxy màu vàng

· Hai lỗ thông ở hai bên cửa

· Thể tích hoá chất lỏng chứa được: 45 Gallon(s) - 170 lít 

· Cửa mở 2 cánh, không tự đóng

· Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm

· Khả năng chịu tải của khay: 100 kg

· Kích thước (HxWxD): 165×109×46 cm

· Khối lượng: 133 kg

2.  Cung cấp bao gồm:

· Tủ đựng hóa chất chống cháy 45 Gallon/ 170 lít, cửa không tự đóng

· 02 khay chuẩn
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	6
	Tủ đựng hóa chất chống cháy (chuẩn FM) 60 Gallon/ 227 lít

Model: WA810600
Hãng sản xuất: SYSBEL

Xuất xứ: Trung Quốc

1.   Thông số kỹ thuật:
· Chứng nhận chất lượng FM; CE

· Đáp ứng tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30

· Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và môi trường làm việc

· Bảo vệ an toàn tài sản được bảo vệ

· Chống nổ, chống cháy thêm

· Tủ đựng hóa chất chống cháy, điểm chớp cháy thấp và trung bình, <37.80C

· Vật liệu thép tấm 18 Gauge steel plate

· Khoảng trống cách nhiệt giữa hai lớp: 38 mm

· Cửa khóa 3 vị trí giúp tăng độ an toàn cho cửa mở tối đa 180°

· Phần đáy hứng gờ 5.3cm ngăn đổ tràn

· Sơn Expoxy màu vàng

· Hai lỗ thông ở hai bên cửa

· Thể tích hoá chất lỏng chứa được: 60 Gallon(s) - 227 lít 

· Cửa mở 2 cánh, không tự đóng

· Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm

· Khả năng chịu tải của khay: 100kg

· Kích thước (HxWxD): 165×86×86 cm

· Khối lượng: 166kg

2.   Cung cấp bao gồm:

· Tủ đựng hóa chất chống cháy 60 Gallon – 227 lít

· 02 khay chuẩn
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	7
	Tủ đựng hóa chất chống cháy (chuẩn FM) 90 Gal / 340 lít, 

Model: WA810860
Hãng sản xuất: SYSBEL

Xuất xứ: Trung Quốc

1.   Thông số kỹ thuật:
· Chứng nhận chất lượng FM; CE

· Đáp ứng tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30

· Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và môi trường làm việc

· Bảo vệ an toàn tài sản được bảo vệ

· Chống nổ, chống cháy thêm

· Tủ đựng hóa chất chống cháy, điểm chớp cháy thấp và trung bình, <37.80C

· Vật liệu thép tấm 18 Gauge steel plate

· Khoảng trống cách nhiệt giữa hai lớp: 38 mm

· Cửa khóa 3 vị trí giúp tăng độ an toàn cho cửa mở tối đa 180°

· Phần đáy hứng gờ 5.3cm ngăn đổ tràn

· Sơn Expoxy màu vàng

· Hai lỗ thông ở hai bên cửa

· Thể tích hoá chất lỏng chứa được: 90 Gallon(s) - 340 lít 

· Cửa mở 2 cánh, không tự đóng

· Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm

· Khả năng chịu tải của khay: 100kg

· Kích thước (HxWxD): 165×109×86 cm

· Khối lượng: 186kg

2.   Cung cấp bao gồm:

· Tủ đựng hóa chất chống cháy 90 Gallon/ 340 lít

· 02 khay chuẩn
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	II
	TỦ CHƯA DUNG MÔI GÂY ĂN MÒN (Corrosive Cabinets)
	
	
	
	

	1
	Tủ chứa dung môi gây ăn mòn (chuẩn FM) 45 Gallon/ 170 lít, cửa tự đóng
Model: WA810451B

Nhà sản xuất: Sysbel - Trung Quốc

Xuất xứ: Trung Quốc
1. Tính năng kỹ thuật:

· Chứng nhận chất lượng FM; CE

· [image: image8.jpg]SYSBEL"



Đáp ứng tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30

· Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và môi trường làm việc

· Bảo vệ an toàn tài sản được bảo vệ

· Chống nổ, chống cháy thêm

· Tủ đựng hóa chất, dung môi dễ gây ăn mòn

· Vật liệu thép tấm 18 Gauge steel plate

· Khoảng trống cách nhiệt giữa hai lớp: 38 mm

· Cửa khóa 3 vị trí giúp tăng độ an toàn cho cửa mở tối đa 180°

· Phần đáy hứng gờ 5.3cm ngăn đổ tràn

· Sơn Expoxy màu xanh

· Hai lỗ thông ở hai bên cửa

· Thể tích hoá chất lỏng chứa được: 45 Gallon(s) - 170 lít

· Cửa mở 2 cánh, tự đóng

· Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm

· Khả năng chịu tải của khay: 100 kg

· Kích thước (HxWxD): 165×109×46 cm

· Khối lượng: 133 kg

2. Cung cấp bao gồm:
· Tủ chứa dung môi gây ăn mòn 45 Gallon/ 170 lít, cửa tự đóng

· 02 khay tủ
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	III
	TỦ CHƯA DUNG MÔI GÂY CHÁY (Combustible Cabinets)
	
	
	
	

	1
	Tủ chứa dung môi gây cháy (chuẩn FM) 45 gallon/ 170 lít, cửa tự đóng
Model: WA810451R

Nhà sản xuất: Sysbel - Trung Quốc

Xuất xứ: Trung Quốc
1. Thông số kỹ thuật:

· Chứng nhận chất lượng FM; CE

· Đáp ứng tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30

· Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và môi trường làm việc

· Bảo vệ an toàn tài sản được bảo vệ

· Chống nổ, chống cháy thêm

· Tủ đựng hóa chất, dung môi dễ gây cháy như tủ chứa sơn, dầu…, điểm chớp cháy cao, >37.80C

· Vật liệu thép tấm 18 Gauge steel plate

· Khoảng trống cách nhiệt giữa hai lớp: 38 mm

· Cửa khóa 3 vị trí giúp tăng độ an toàn cho cửa mở tối đa 180°

· Phần đáy hứng gờ 5.3cm ngăn đổ tràn

· Sơn Expoxy màu đỏ

· Hai lỗ thông ở hai bên cửa

· Thể tích hoá chất lỏng chứa được: 45 Gallon(s) - 170 lít

· Cửa mở 2 cánh, tự đóng

· Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm

· Khả năng chịu tải của khay: 100 kg

· Kích thước (HxWxD): 165×109×46 cm

· Khối lượng: 133 kg

2. Cung cấp bao gồm:

· Tủ chứa dung môi gây cháy 45 Gallon/ 170 lít, cửa tự đóng

· 02 khay chuẩn
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	2
	Tủ chứa dung môi gây cháy (chuẩn FM) 60 Gallon/ 227 lít, cửa tự đóng
Model: WA810601R

Hãng sản xuất: SYSBEL
Xuất xứ: Trung Quốc
1. Thông số kỹ thuật:
· Chứng nhận chất lượng FM; CE

· Đáp ứng tiêu chuẩn (OSHA) OSHA 29 CFR 1910.106 & (NFPA) NFPA CODE 30

· Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và môi trường làm việc

· Bảo vệ an toàn tài sản được bảo vệ

· Chống nổ, chống cháy thêm

· Tủ đựng hóa chất, dung môi dễ gây cháy như tủ chứa sơn, dầu…, điểm chớp cháy cao, >37.80C

· Vật liệu thép tấm 18 Gauge steel plate

· Khoảng trống cách nhiệt giữa hai lớp: 38 mm

· Cửa khóa 3 vị trí giúp tăng độ an toàn cho cửa mở tối đa 180°

· Phần đáy hứng gờ 5.3cm ngăn đổ tràn

· Sơn Expoxy màu đỏ

· Hai lỗ thông ở hai bên cửa

· Thể tích hoá chất lỏng chứa được: 60 Gallon(s) - 227 lít 

· Cửa mở 2 cánh, tự đóng

· Có thể điều chỉnh độ cao của khay đựng trong khoảng cách là 6.5cm

· Khả năng chịu tải của khay: 100kg

· Kích thước (HxWxD): 165×86×86 cm

· Khối lượng: 166kg

2. Cung cấp bao gồm
· Tủ chứa dung môi gây cháy 60 Gallon/ 227 lít, cửa tự đóng

· 02 khay chuẩn
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	IV
	TỦ ĐỰNG BÌNH KHÍ GAS

(Gas Cylinder Storage Cabinet)
	
	
	
	

	1
	Tủ đựng bình khí Gas 03 bình, có quạt gió
Model: WA710103

Hãng sản xuất: SYSBEL

Xuất xứ: Trung Quốc

1.   Tính năng kỹ thuật:

· [image: image11.jpg]


Tủ đựng bình khí Gas Cylinder Store thiết kế theo tiêu chuẩn OSHA 1910.101 và  NFPA 58.
· Tủ đựng bình khí Gas Cylinder Storage Cabinet - chứa 03 bình với cấu trúc lớp thép dày 12 mm với lớp sơn phủ chống ăn mòn;

·  Tủ chứa bình khí gas Gas Cylinder Storage trang bị cửa chống chảy nổ với lớp kính quan sát bên trong dễ dàng;

· Tủ được thiết kế có lỗ thông khí bên hông cho đối lưu khí tốt;

· Chốt khóa thủ công với 02 điểm khóa ngăn quá trình trình truy nhập không cho phép

· Bộ gá vững chắc cho giữ bình thẳng đứng

· Cấu trúc nền tủ vững chắc, đáy có thể thay đổi gập để dễ dàng để vào hoặc lấy hàng hóa ra;

· [image: image12.jpg]


Cảm biến phát hiện khí cháy đáp ứng chuẩn ExdⅡ CT6 và IP65. 

· Thiết bị báo động sẽ được chớp nháy và kêu âm thanh khi phát hiện rò rỉ khí gas

· Lựa chọn thêm với 02 hệ ống xả thải: 01 được trang bị quạt và khí ống xả để đầy khí ra ngoài; ống còn lại cho nối giữa hệ thống ống chính và tủ;
· Tủ với khả năng chứa tối đa 03 bình khí gas 40 lít

· Thiết kế hai cánh cửa, đóng mở thủ công

· Tủ màu xám

· Bố trí tủ có quạt gió (air blower)
· Kích thước tủ đừng bình khí gas: HxWxD: 190x120x45cm

· Khối lượng: 77.5 kg

2.   Cung cấp bao gồm
· Tủ đựng bình khí Gas Cylinder Storage Cabinet - chứa 03 bình
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	2
	Tủ đựng bình khí Gas 02 bình có quạt gió
Model: WA710102
Hãng sản xuất: SYSBEL

Xuất xứ: Trung Quốc

1.   Tính năng kỹ thuật:

· Tủ đựng bình khí Gas Cylinder Store thiết kế theo tiêu chuẩn OSHA 1910.101 và  NFPA 58.
· [image: image13.jpg]B8 e




Tủ đựng bình khí Gas Cylinder Storage Cabinet - chứa 03 bình với cấu trúc lớp thép dày 12 mm với lớp sơn phủ chống ăn mòn;

·  Tủ chứa bình khí gas Gas Cylinder Storage trang bị cửa chống chảy nổ với lớp kính quan sát bên trong dễ dàng;

· Tủ được thiết kế có lỗ thông khí bên hông cho đối lưu khí tốt;

· Chốt khóa thủ công với 02 điểm khóa ngăn quá trình trình truy nhập không cho phép

· Bộ gá vững chắc cho giữ bình thẳng đứng

· Cấu trúc nền tủ vững chắc, đáy có thể thay đổi gập để dễ dàng để vào hoặc lấy hàng hóa ra;

· Cảm biến phát hiện khí cháy đáp ứng chuẩn ExdⅡ CT6 và IP65. 

· Thiết bị báo động sẽ được chớp nháy và kêu âm thanh khi phát hiện rò rỉ khí gas

· [image: image14.jpg]


Lựa chọn thêm với 02 hệ ống xả thải: 01 được trang bị quạt và khí ống xả để đầy khí ra ngoài; ống còn lại cho nối giữa hệ thống ống chính và tủ;
· Tủ với khả năng chứa tối đa 03 bình khí gas 40 lít

· Thiết kế hai cánh cửa, đóng mở thủ công

· Tủ màu xám

· Bố trí tủ có quạt gió (air blower)
· Kích thước tủ đừng bình khí gas: HxWxD: 190x90x45cm

· Khối lượng: 77.5 kg

2.   Cung cấp bao gồm
· Tủ đựng bình khí Gas Cylinder Storage Cabinet - chứa 02 bình
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	V
	TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ KHẨN CẤP

(Emergency Equipment Cabinet)
	
	
	
	

	1
	Tủ đựng dụng cụ khẩn cấp 45 Gallon/ 170 lít

Model: WA910450

Hãng sản xuất: Sysbel - Trung Quốc

Xuất xứ: Trung Quốc
1. Thông số kỹ thuật:

· Tủ khẩn cấp được sử dụng để đựng các vật dụng bảo vệ cá nhân như: mũ bảo hiểm, kính bảo vệ, mặt nạ bảo vệ, giày an toàn, ổ khóa an toàn, bô dụng cụ cấp cứu và dụng cụ bảo hộ…

· Ngoài ra, tủ cũng được sử dụng rộng rãi để chứa chất hấp thụ, chất hóa học, giầy hóa hóa học,….

· Thể tích: 45 gallon/170 lít.

· Loại cửa: 2 cánh

· Kích thước: 165×109×46 cm

· Kích thước đóng gói: 182×120×57 cm

· Màu vàng.

2. Cung cấp bao gồm:

· Tủ đựng dụng cụ khẩn cấp

· 3 khay đi kèm.
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	VI
	TỦ NHỰA ĐỰNG HÓA CHẤT ĂN MÒN (Corrosive Substance Storage Cabinet)
	
	
	
	

	1
	Tủ nhựa PE đựng hóa chất chống ăn mòn 04 Gal
Model: ACP810004
Hãng sản xuất: SYSBEL
Xuất xứ: Trung Quốc

1. Thông số kỹ thuật:

· Thể tích: 04 gallon

· Tủ được chế taọ bằng tấm polypropylene 8mm (PP), kháng axit, kiềm và chất ăn mòn.

· Khay tủ có thể điều chỉnh đáp ứng được lựa chọn đa dạng của người sử dụng.

· Tủ được cấu tạo từ các tấm uốn cong giúp ổn định và ngăn chặn sự biến dạng.

· Dễ dàng sử dụng và lưu trữ mẫu.

· Bản lề và tay nắm làm bằng nhựa, không làm bằng kim loại, tránh tình trạng bị ăn mòn.

· Được cung cấp với lỗ thông hơi độc lập có thể kế nối với hệ thống ống xả.

· Khay chứa chất rò rỉ phía dưới tủ tránh sự cố tràn chất lỏng.

· Thiết kế tủ ăn mòn với cửa khóa kép đảm bảo bảo việc quản lý an toàn tủ đựng hóa chất

· Cửa mở 01 cánh, không tự đóng
· Kích thước: 59x46x43cm
· Khối lượng: 19kg
2. Cung cấp bao gồm:
· Tủ nhựa PE đựng hóa chất chống ăn mòn 04 Gal
· 01 khay
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	2
	Tủ nhựa PE đựng hóa chất chống ăn mòn 12 Gal
Model: ACP810012

Hãng sản xuất: SYSBEL
Xuất xứ: Trung Quốc

1.   Thông số kỹ thuật:

· Thể tích: 12 gallon

· Tủ được chế taọ bằng tấm polypropylene 8mm (PP), kháng axit, kiềm và chất ăn mòn.

· Khay tủ có thể điều chỉnh đáp ứng được lựa chọn đa dạng của người sử dụng.

· Tủ được cấu tạo từ các tấm uốn cong giúp ổn định và ngăn chặn sự biến dạng.

· Dễ dàng sử dụng và lưu trữ mẫu.

· Bản lề và tay nắm làm bằng nhựa, không làm bằng kim loại, tránh tình trạng bị ăn mòn.

· Được cung cấp với lỗ thông hơi độc lập có thể kế nối với hệ thống ống xả.

· Khay chứa chất rò rỉ phía dưới tủ tránh sự cố tràn chất lỏng.

· Thiết kế tủ nhựa chống ăn mòn với cửa khóa kép đảm bảo bảo việc quản lý an toàn tủ đựng hóa chất

· Cửa mở 01 cánh, không tự đóng
· Kích thước: 89 x 59 x 46 cm.
3. Cung cấp bao gồm:
· Tủ đựng hóa chất ACP810012

· 01 khay
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	3
	Tủ nhựa PP đựng hóa chất độc hại ăn mòn 30 Gal
Model: ACP810030
Hãng sản xuất: SYSBEL
Xuất xứ: Trung Quốc
1. Tính năng kỹ thuật:

· Tủ được chế taọ bằng tấm polypropylene 8mm (PP), kháng axit, kiềm và chất ăn mòn.

· Khay tủ có thể điều chỉnh đáp ứng được lựa chọn đa dạng của người sử dụng.

· Tủ được cấu tạo từ các tấm uốn cong giúp ổn định và ngăn chặn sự biến dạng.

· Dễ dàng sử dụng và lưu trữ mẫu.

· Bản lề và tay nắm làm bằng nhựa, không làm bằng kim loại, tránh tình trạng bị ăn mòn.

· Chia ra nhiều ngăn để lưu trữ các hóa chất khác nhau, sử dụng tốt không gian lưu trữ.

· Cung cấp các lỗ thông khí độc lập có thể kết nối với hệ thống xả.

· Khay chứa chất rò rỉ phía dưới tủ với chiều sâu 150mm, đáp ứng tiêu chuẩn của Áo về tủ chứa các chất có tính ăn mòn mạnh, tiêu chuẩn AS3780.

· Thiết kế khóa kép đảm bảo bảo việc quản lý an toàn tủ đựng hóa chất.

· Thể tích hoá chất lỏng chứa được: 30 gallon 

· Cửa mở 4 cánh, không tự đóng.
· Kích thước (HxWxD): 180x109x46 cm

2. Cung cấp bao gồm:

· Tủ nhựa nhựa chứa hóa chất ăn mòn độc hại 30 Gallon

· 02 khay tủ
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	VII
	LỰA CHỌN KHAY HỨNG CHO TỦ
	
	
	
	

	1
	Khay hứng nhựa cho tủ thép PE Tray for Steel Cabinet cho tủ 4 Gallon

Code: WAT004
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	Khay hứng nhựa cho tủ thép PE Tray for Steel Cabinet cho tủ 12 Gallon

Code: WAT01222
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	3
	Khay hứng nhựa cho tủ thép PE Tray for Steel Cabinet cho tủ 30/45 Gallon

Code: WAT03045 
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	4
	Khay hứng nhựa cho tủ thép PE Tray for Steel Cabinet cho tủ 60 Gallon

Code: WAT060
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ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:

· Giá trên đã tính các khoản thuế và chi phí như: thuế nhập khẩu, vận chuyển, bảo hành, hướng dẫn sử dụng và giao tại nơi người sử dụng Tp. Hồ Chí Minh hoặc chuyển phát đến các tỉnh;
· GIÁ  BAO GỒM THUẾ VAT 10%
· Hàng có sẵn: giao hàng 05 ngày / Hàng không có sẵn: giao hàng 12 tuần
· Thanh toán: 50% sau khi kí hợp đồng - 50% còn lại sau khi bàn giao; nghiệm thu - thanh lý và xuất hóa đơn tài chính;
· Thời gian bảo hành:

· Thiết bị mới 100% được bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất;

· Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thuỷ tinh, vật tư tiêu hao…

Rất mong được sự xem xét và ủng hộ của Quý khách hàng!
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